
Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác - 

Nếu có (ghi cụ 
thể thời gian làm 

việc) Ghi chú

Chức danh Khoa/phòng 
chuyên môn

1 Trần Việt Hùng 000376/TNI-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ CK1 BS KCB.Ban giám 
đốc

2 Trần Thanh Danh 000379/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ CK1 BS KCB.Ban giám 
đốc

QD 470/QĐ-
SYT về 
BSPVHN 
khám bệnh , 
chữa bệnh 
ngoại khoa

           Địa chỉ: Số 58, đường Lê Duẩn, khu phố IV, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh
           Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ/ngày

           Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN CHÂU

SỞ Y TẾ TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /DS-TTYT

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ

Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
(ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn
(ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên 

môn được phân công đảm nhiệm)

TTYT huyện: GPHĐ số 281/SYT-GPHD cấp ngày 11/07/2014

STT



3 Trần Thanh Hà 0002897/TNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, không làm thủ thuật 
chuyên khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ CK1 BS KCB.Ban giám 
đốc

4 Lê Thị Cúc Hiền 2098/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ
Bác sĩ KBCB - Phó 
trưởng Phòng 
KHNV

5 Trịnh Thị Tính 0001956/TNI-CCHN Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 
và kỹ thuật ĐD chuyên khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều Dưỡng
Điều Dưỡng - Điều 
dưỡng trưởng bệnh 
viện

6 Nguyễn Thị Bích Nga 000110/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội 
tổng hợp. 

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ CKI Bác sĩ KBCB - Phó 
Khoa  khám Bệnh  

QĐ 2648/QĐ-
SYT về 
BSPVHN siêu 
âm TQ tại 
bệnh viện

7 Đặng Ngọc Huỳnh Sa 2004/TNI-CCHN Quy trình kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều Dưỡng
Điều Dưỡng - Điều 
dưỡng trưởng Khoa 
khám Bệnh  



8 Nguyễn Thị Bích 
Phượng 3830/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ
Bác sĩ KBCB - 
Nhân viên Khoa 
khám Bệnh  

9 Nguyễn Thị Thanh Hiến4061/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ
Bác sĩ KBCB - 
Nhân viên Khoa  
khám Bệnh  

10 Đào Ngọc Thắng 3252/TNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, không làm thủ thuật 
chuyên khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ CKI
Bác sĩ KBCB - 
Nhân viên Khoa 
Ngoại tổng hợp

11 Ngô Thị Vân 3253/TNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, không dùng thủ thuật 
chuyên khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ
Bác sĩ KBCB - Phó 
Khoa Khám liên 
chuyên khoa

12 Trần Thị Ngọc Loan 4535/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ

Bác sĩ KBCB - 
Nhân viên Khoa 
Khám liên chuyên 
khoa



13 Đặng Thị Mỹ Hương 000041/TNI-GPHN Răng hàm mặt

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ

Bác sĩ KBCB - 
Nhân viên Khoa 
Khám liên chuyên 
khoa

14 Trần Thanh Bình 000164/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ CKI
Bác sĩ KBCB - 
Trưởng Khoa hồi 
sức cấp cứu 

QĐ 2823/QĐ-
SYT về 
BSPVHN siêu 
âm TQ( tại 
bệnh viện)
QĐ 2824/QĐ-
SYT về 
BSPVHN nội 
soi dạ dày tá 
tràng tại bệnh 
viên5

15 Hoàng Ngọc Trường 0002938/TNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, không làm thủ thuật 
chuyên khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ
Bác sĩ KBCB - Phó 
Khoa hồi sức cấp 
cứu 

Phòng khám ngoài 
giờ làm việc các 
ngày trong tuần 
(T2, T3, T4, T5, 
T6); Từ 11h45-
13h; 17h30-21h ; 
Thứ 7, CN, Ngày 
lễ làm cả ngày

16 Dương Hoàng Thông 3843/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ
 Bác sĩ KBCB -
Nhân viên  Khoa 
hồi sức cấp cứu 

Phòng khám ngoài 
giờ làm việc các 
ngày trong tuần 
(T2, T3, T4, T5, 
T6); Từ 11h45-
13h; 17h30-21h ; 
Thứ 7, CN, Ngày 
lễ làm cả ngày



17 Trần Thị Hồng Lệ 0001948/TNI-CCHN Quy trình kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên
 Điều dưỡng - Nhân 
viên Khoa hồi sức 
cấp cứu 

18 Hà Thị Diễm Hương 0001952/TNI-CCHN Quy trình kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên
 Điều dưỡng - Nhân 
viên Khoa hồi sức 
cấp cứu 

19 Nguyễn Thị Hường 2877/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng
 Điều dưỡng - Điều 
dưỡng trưởng Khoa 
hồi sức cấp cứu 

20 Nguyễn Thị Xuân Thu 0001745/TNI-CCHN Quy trình kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng
 Điều dưỡng - Nhân 
viên Khoa hồi sức 
cấp cứu 



21 Hoàng Thị Thanh Bình 3762/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng
 Điều dưỡng - Nhân 
viên Khoa hồi sức 
cấp cứu 

22 Nguyễn Thị Hằng 2976/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng
 Điều dưỡng - Nhân 
viên Khoa hồi sức 
cấp cứu 

23 Dương Quang Đức 000263/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ CKI
Bác sĩ KBCB 
chuyên Khoa nhi - 
Trưởng khoa nhi

Phòng khám 
chuyên nhi làm 
việc các ngày 
trong tuần (T2, 
T3, T4, T5, T6); 
Từ 11h45-13h; 
17h30-21h ; Thứ 
7, CN, Ngày lễ 
làm cả ngày

24 Võ Thị Ngọc Mai 0002389/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ CKII Bác sĩ KBCB 
chuyên khoa nhi

Phòng khám 
chuyên nhi làm 
việc các ngày 
trong tuần (T2, 
T3, T4, T5, T6); 
Từ 11h45-13h; 
17h30-21h ; Thứ 
7, CN, Ngày lễ 
làm cả ngày



25 Võ Thị Ngọc Huyền 3246/TNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, không làm thủ thuật 
chuyên khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ CKI Bác sĩ KBCB - 
Nhân viên Khoa nhi  

26 Đỗ Thị Mỹ Linh 0002814/TNI-CCHN Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 
và kỹ thuật ĐD chuyên khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên
Điều dưỡng - Điều 
dưỡng trưởng Khoa 
nhi  

27 Lê Thị Thuý Hằng 0001949/TNI-CCHN Quy trình kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên Điều dưỡng - Nhân 
viên Khoa nhi  

28 Đinh Thị Tuyết Nhung 003102/TNI-CCHN

Quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 
KCB liên tục đến thời điểm 
cấp CCHN 30 tháng

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên Điều dưỡng - Nhân 
viên Khoa nhi  



29 Nguyễn Văn Thanh Phong0001968/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ
Bác sĩ KBCB - Phó 
Khoa Ngoại tổng 
hợp

Phòng khám ngoài 
giờ làm việc các 
ngày trong tuần 
(T2, T3, T4, T5, 
T6); Từ 11h45-
13h; 17h30-21h ; 
Thứ 7, CN, Ngày 
lễ làm cả ngày

QĐ 133/QĐ-
TTYT về phân 
công thực hiện 
DVKT:
Đọc phim X-
Quang-CT 
scaner
Siêu âm TQ

30 Phạm Nguyễn Khánh Hiền0001957/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ
Bác sĩ KBCB - 
Nhân viên Khoa 
Ngoại tổng hợp

31 Trần Lâm Khánh Đăng 4757/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ
Bác sĩ KBCB - 
Nhân viên Khoa 
Ngoại tổng hợp

32 Mai Thanh Trúc 1967/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo Quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên
Điều dưỡng - Điều 
dưỡng trưởng Khoa 
Ngoại tổng hợp  



33 Nguyễn Văn Thái 0001961/TNI-CCHN Quy trình kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên
Điều dưỡng - Nhân 
viên Khoa Ngoại 
tổng hợp  

34 Lê Thị Tố Anh 3500/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo Quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Ysĩ
Y sĩ - Nhân viên 
Khoa Ngoại tổng 
hợp  

35 Nguyễn Thị Huệ 0001974/TNI-CCHN Khám thai, quản lý thai và 
đặt vòng tránh thai

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Cử nhân hộ sinh
 Nữ hộ sinh - Phó 
Khoa Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản

QĐ 2646/QĐ-
SYT về 
BSPVHN siêu 
âm sản phụ 
khoa( tại bệnh 
viện)

36 Bùi Thị Kim 0001977/TNI-CCHN Khám thai, quản lý thai và 
đặt vòng tránh thai

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Cử nhân hộ sinh
 Nữ hộ sinh - Phó 
Khoa Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản

QĐ 2645/QĐ-
SYT về 
BSPVHN siêu 
âm sản phụ 
khoa( tại bệnh 
viện)

37 Phạm Thị Kim Cương 0001972/TNI-CCHN Khám thai, quản lý thai và 
đặt vòng tránh thai

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Cử nhân hộ sinh
Nữ hộ sinh trưởng 
Khoa Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản

QĐ 2647/QĐ-
SYT về 
BSPVHN siêu 
âm sản phụ 
khoa( tại bệnh 
viện)



38 Phạm Thị Ngọc Thảo 4244/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa sản phụ khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ

Bác sĩ KBCB - 
Nhân viên Khoa 
Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản

39 Trần Thị Thanh Thuý 006416/LA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ

Bác sĩ KBCB - 
Nhân viên Khoa 
Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản

40 Phạm Thị Minh Nguyệt 1975/TNI-CCHN Kỹ thuật thông thường về 
sản phụ khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Cử nhân hộ sinh

 Nữ hộ sinh - Nhân 
viên Khoa Chăm 
sóc sức khỏe sinh 
sản

41 Vũ Thị Kim 2370/TNI-CCHN Kỹ thuật thông thường về 
sản phụ khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Cử nhân hộ sinh

 Nữ hộ sinh - Nhân 
viên Khoa Chăm 
sóc sức khỏe sinh 
sản

42 Phí Thị Mỹ Linh 1973/TNI-CCHN Kỹ thuật thông thường về 
sản phụ khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Cử nhân hộ sinh

 Nữ hộ sinh - Nhân 
viên Khoa Chăm 
sóc sức khỏe sinh 
sản



43 Huỳnh Thị Hà 2003/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Cử nhân hộ sinh

 Nữ hộ sinh - Nhân 
viên Khoa Chăm 
sóc sức khỏe sinh 
sản

44 Trần Thị Ngọc Thi 4123/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

HHSTC

 Nữ hộ sinh - Nhân 
viên Khoa Chăm 
sóc sức khỏe sinh 
sản

45 Võ Thanh Tú 1954/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ CK1 Bác sĩ KBCB - Phó 
Khoa Nội tổng hợp

46 Nguyễn Thị Loan 0001958/TNI-CCHN Quy trình kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên
Điều dưỡng - Điều 
dưỡng trưởng Khoa 
Nội tổng hợp



47 Trần Ngọc Hữu 4243/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ
Bác sĩ KBCB -  
Nhân viên Khoa 
Nội tổng hợp

48 Huỳnh An Cư 4242/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ
Bác sĩ KBCB -  
Nhân viên Khoa 
Nội tổng hợp

49 Đinh Thị Dung 3255/TNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, không làm thủ thuật 
chuyên khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ CKI
Bác sĩ KBCB -  
Nhân viên Khoa 
Nội tổng hợp

QĐ 1620/QĐ-
SYT về 
BSPVHN 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
PHCN

50 Trần Văn Hậu 3939/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo Quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên
Điều dưỡng- Nhân 
viên Khoa Truyền 
Nhiễm 



51 Vũ Thị Hoài Phương 003049/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo Quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên
Điều dưỡng - Nhân 
viên Khoa Nội tổng 
hợp

52 Hồ Trần Huỳnh Như 4594/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo Quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

CNĐD
Điều dưỡng - Nhân 
viên Khoa Nội tổng 
hợp

53 Lê Thị Thùy 0

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

54 Võ Văn Trường 000378/TNI-CCHN khám bệnh , chữa bệnh 
bằng YHCT

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ
Bác sĩ KBCB - Phó 
Khoa Y học cổ 
truyền & PHCN

Phòng khám ngoài 
giờ làm việc các 
ngày trong tuần 
(T2, T3, T4, T5, 
T6); Từ 11h45-
13h; 17h30-21h ; 
Thứ 7, CN, Ngày 
lễ làm cả ngày

QĐ 2540/QĐ-
SYT về 
BSPVHN 
khám bệnh , 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
PHCN



55 Nguyễn Thuỷ Tiên 0002720/TNI-CCHN
Khám chữa bệnh bằng 
phương pháp y học cổ 
truyền

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ

Bác sĩ KBCB - 
Nhân viên Khoa Y 
học cổ truyền & 
PHCN

QĐ 2541/QĐ-
SYT về 
BSPVHN 
khám bệnh , 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
PHCN

56 Đặng Minh Tú 3248/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng YHCT

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ
Y sĩ - Nhân viên 
khoa Y học cổ 
truyền & PHCN

57 Trần Thị Thảo Sương 3378/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng YHCT

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

y sĩ YHCT
Y sĩ KBCB - Nhân 
viên Khoa Y học cổ 
truyền & PHCN

58 Ngô Thị Phương Linh 2005/TNI-CCHN Kỹ thuật viên Phục hồi 
chức năng

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

CĐKTPHCN
KTV - Nhân viên 
Khoa Y học cổ 
truyền & PHCN

QĐ 2019/QĐ-
SYT về 
BSPVHN kỹ 
thuật viên 
VLTL-PHCN 
tại bệnh viện

59 Trần Thị Thuỳ Trang 3433/TNI-CCHN Kỹ thuật VLTL-PHCN

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

KTV VLTL-PHCN
KTV - Nhân viên 
Khoa Y học cổ 
truyền & PHCN



60 Nguyễn Văn Hiên 4091/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng YHCT

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

y sĩ YHCT
Y sĩ KBCB - Nhân 
viên Khoa Y học cổ 
truyền & PHCN

61 Bùi Thị Nụ 2107/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ Bác sĩ KBCB - Phó 
Khoa Truyền nhiễm

62 Bế Thị Trang 000053/TNI-GPHN Chuyên khoa nội khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ Bác sĩ - Nhân viên 
khoa truyền nhiễm

63 Trương Thị Diễm Sương3439/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo Quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên Y sĩ- Nhân viên 
Khoa Truyền Nhiễm 



64 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 3937/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo Quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên
Điều dưỡng - Nhân 
viên Khoa Nội tổng 
hợp

65 Lê Thị Huệ 1963/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo Quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên
Điều dưỡng- Điều 
dưỡng trưởng Khoa 
Truyền Nhiễm 

66 Huỳnh Văn Nha 000900/TNI-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa, chẩn đoán hình ảnh 
(X Quang), Siêu âm tổng 
quát

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ

 Bác sĩ Trưởng 
Khoa Xét nghiệm 
và chẩn đoán hình 
ảnh

67 Trần Thị Hồng Thái 2451/TNI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

CNXN

 CNXN - KTV 
trưởng Khoa Xét 
nghiệm và chẩn 
đoán hình ảnh

QĐ 06a/QĐ-
SYT về 
BSPVHN kỹ 
thuật viên XN 
tại bệnh viện



68 Tạ Thanh Sang 3632/TNI-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y 
học

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

KTVHAYH
 Nhân viên Khoa 
Xét nghiệm và chẩn 
đoán hình ảnh

69 Cao Văn Tuấn 3541/TNI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

KTVXN

CNXN - Nhân viên 
Khoa Xét nghiệm 
và chẩn đoán hình 
ảnh

70 Nguyễn Văn Tòng 0002447/TNI-CCHN Dịch vụ tiêm chích thay 
băng

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

YSYHCT
Nhân viên Khoa 
Xét nghiệm và chẩn 
đoán hình ảnh

QĐ 176/QĐ-
TTYT về phân 
công thực hiện 
DVKT 
Xquang tại 
bệnh viện

71 Nguyễn Văn Phát 4159/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định 
tại TTLT 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
quy định chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 
dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Ysĩ
Y sĩ - Nhân viên 
Khoa Ngoại tổng 
hợp  

72 Mai Thị Ngọc Quỳnh 4133/TNI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

CNXN

CNXN - Nhân viên 
Khoa Xét nghiệm 
và chẩn đoán hình 
ảnh



73 Nguyễn Hà An Bình 4609/TNI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

CĐKTVXNYH

 CĐXN - Nhân viên 
Khoa Xét nghiệm 
và chẩn đoán hình 
ảnh

74 Trần Thanh Nhân 7573/HCM-CCHND Nhà thuốc

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Dược sĩ đại học Dược sĩ - Phó khoa 
Dược

75 Đỗ Thị Diễm Hương 0079/CCHND-D-SYT-TNI
Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
nhà thuốc

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Dược sĩ đại học
Dược sĩ - Nhân 
viên Khoa Dược - 
Trang thiết vị VTYT

76 Đinh Thanh Lâm 0778/TNI-CCHND Hành nghề Quầy thuốc

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

DSDH
Dược sĩ - Nhân 
viên Khoa Dược - 
Trang thiết vị VTYT

77 Phan Thị Thủy An 0757/CCHND-D-SYT-TNI
Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
nhà thuốc

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Dược sĩ đại học
Dược sĩ - Nhân 
viên Khoa Dược - 
Trang thiết vị VTYT



78 Lê Thị Cẩm Tiên 1517/CCHN-D-SYT-
TNI

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
nhà thuốc

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Dược sĩ đại học
Dược sĩ - Nhân 
viên Khoa Dược - 
Trang thiết vị VTYT

79 Trịnh Ngọc Phương Dung1335/TNI-CCHND

Buôn bán dược liệu, thuốc 
đông y  thuốc từ dược liệu; 
Đại lý bán vacxin sinh 
phẩm y tế; Chủ quầy thuốc; 
Chủ đại lý bán thuốc của 
doanh nghiệp; người quản 
lý tủ thuốc trạm y tế

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

DSTH
Dược sĩ - Nhân 
viên Khoa Dược - 
Trang thiết vị VTYT

80 Thân Thị Thúy Thìn 1785/CCHN-D-SYT-TNI
Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Dược sĩ trung học
Dược sĩ - Nhân 
viên Khoa Dược - 
Trang thiết vị VTYT

81 Nguyễn Thị Hồng Thắm2234/CCHN-D-SYT-
TNI

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc, tủ thuốc trạm y 
tế xã

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

DSCĐ
Dược sĩ - Nhân 

viên Khoa Dược - 
Trang thiết vị VTYT

82 Trương Văn Phúc 0088/TNI-CCHND Nhà thuốc

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

DSĐH
 Dược sĩ - Trưởng 
Khoa Kiểm soát 
nhiễm khuẩn



83 Trần Thị Kim Thanh 0001969/TNI-CCHN Kỹ thuật thông thường về 
sản phụ khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

CNĐD PHỤ SẢN
Nữ hộ sinh - Phó 
Khoa Kiểm soát 
nhiễm khuẩn

84 Nguyễn Hồng Hải 0002655/TNI-CCHN Khám, chữa bệnh nội tổng 
hợp

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ

 Bác sĩ - Phó khoa 
Khoa Kiểm soát 
bệnh tật và 
HIV/AIDS - Y tế 
công cộng

QĐ 2562/QĐ-
SYT về 
BSPVHN 
chuyên khoa 
xét nghiệm tại 
TTYT
QĐ 2655/QĐ-
SYT về 
BSPVHN siêu 
âm TQ tại 
TTYT

85 Trần Thị Hồng Phương 2828/TNI-CCHN Khá́m bệnh, chữa bệnh nội 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ

 Bác sĩ - Nhân viên 
Khoa Kiểm soát 
bệnh tật và 
HIV/AIDS - Y tế 
công cộng

86 Đinh Thị Hồng Thuận 0002837/TNI-CCHN Dịch vụ tiêm chích thay 
băng

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ

Nhân viên Khoa 
Kiểm soát bệnh tật 
và HIV/AIDS - Y tế 
công cộng



87 Lê Thị Cẩm Nhung 3510/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo Quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ

Y sĩ - Nhân viên 
Khoa Kiểm soát 
bệnh tật và 
HIV/AIDS - Y tế 
công cộng

88 Trần Thị Kim Châu 005262/LA-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định 
tại TTLT 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
quy định chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 
dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ

Y sĩ - Nhân viên 
Khoa Kiểm soát 
bệnh tật và 
HIV/AIDS - Y tế 
công cộng

89 Nguyễn Minh Hải 3440/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo Quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ

Y sĩ - Nhân viên 
Khoa Kiểm soát 
bệnh tật và 
HIV/AIDS - Y tế 
công cộng

90 Nguyễn Thị Yến Ngọc 0002450/TNI-CCHN
Quy trình kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản
KTV xét nghiệm

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

CNXN

 CNXN - Nhân viên 
Khoa Kiểm soát 
bệnh tật và 
HIV/AIDS - Y tế 
công cộng

QĐ 05a/QĐ-
SYT về 
BSPVHN kỹ 
thuật viên XN 
tại bệnh viện

TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN
1. Trạm y tế Tân Đông - Giấy phép hoạt động: 582/SYT-GPHĐ cấp ngày 07/05/2020

TUYẾN XÃ



1 Võ Thị Thu Hiền 0002534/TNI-CCHN Dịch vụ tiêm chích thay 
băng Y sĩ Phó TYT Tân Đông

QĐ 1008/QĐ-
SYT về 
BSPVHN 
khám, chữa 
bệnh nội khoa 
tại TYT

2 Hồ Mỹ Nhiên 3620/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định 
tại TTLT 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ NV. TYT Tân Đông

3 Ngô Thị Thảo Vi 3745/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định 
tại TTLT 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ NV. TYT Tân Đông

4 Hồ Thị Ngọc Thảo 1284/TNI-CCHND

Buôn bán dược liệu, thuốc 
đông y  thuốc từ dược liệu; 
Đại lý bán vacxin sinh 
phẩm y tế; Chủ quầy thuốc; 
Chủ đại lý bán thuốc của 
doanh nghiệp; người quản 
lý tủ thuốc trạm y tế

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

DSTH, NV. TYT Tân Đông

5 Nguyễn Thị Tho 0002532/TNI-CCHN Kỹ thuật thông thường về 
sản phụ khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Hộ sinh viên NV. TYT Tân Đông



6 Triệu Văn Thông 0002726/TNI-CCHN Quy trình kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên NV. TYT Tân Đông

1 Phạm Thị Hoa 3914/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại thông tư 
liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ Phó TYT Suối Dây

2 Lâm Hữu Thanh 003105/TNI-CCHN

Quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 
Khám chữa bệnh liên tục 
đến thời điểm cấp CCHN 
15 tháng,

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ NV. TYT Suối Dây

3 Nguyễn Thị Mai Linh 0822/TNI-CCHND Hành nghề Quầy thuốc

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

DSTH, NV. TYT Suối Dây

2. Trạm Y tế Suối Dây - Giấy phép hoạt động: 581/SYT-GPHĐ cấp ngày 12/4/2016



4 Tạ Thị Vân 0001979/TNI-CCHN Kỹ thuật thông thường về 
sản phụ khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Hộ sinh viên NV. TYT Suối Dây



1 Nguyễn Thành Nhân 4045/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định 
tại thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 
y học dự phòng, y sỹ.

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ QL.TYT Suối Ngô

2 Dương Hoàng Duy 4681/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định 
tại thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 
y học dự phòng, y sỹ.

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ NV.TYT Suối Ngô

3 Dương Hồng Nhung 2384/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định 
tại thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 
y học dự phòng, y sỹ.

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ NV.TYT Suối Ngô

3. Trạm Y tế Suối Ngô: GPHĐ số 607/2016/TNI-GPHĐ cấp ngày 10/10/2023



4 Ngô Thị Quyên 0002386/TNI-CCHN Kỹ thuật thông thường về 
sản phụ khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

NHS NV.TYT Suối Ngô

5 Trần Thị Thanh Kiều 0895/CCHN-D-SYT-
TNI

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

DSTH, NV.TYT Suối Ngô

6 Ngô Thị Châm 0002383/TNI Khám, chữa bệnh nội tổng hợp

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ NV.TYT Suối Ngô

1 Diêm Văn Vinh 3693/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định 
tại thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 
y học dự phòng, y sỹ.

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ Phó.TYT Tân Hòa

4. Trạm Y tế Tân Hòa: GPHĐ số 586/2016/TNI-GPHĐ cấp ngày 23/11/2022



2 Đào Thị Thu Huyền 0002679/TNI-CCHN Kỹ thuật thông thường về 
sản phụ khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

NHS NV.TYT Tân Hòa

3 Trần Thị Phương An 0753/CCHND Hành nghề quầy thuốc

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

DSTH, NV.TYT Tân Hòa

4 Đỗ Thị Hồng Thắm 0002385/TNI-CCHN Quy trình kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

ĐD viên NV.TYT Tân Hòa

5 Phùng Thị Hoàng Phượng 4569/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định 
tại thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ NV.TYT Tân Hòa

1 Lê Thị Hoa 1962/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ Phó.TYT Tân Hiệp

5. Trạm Y tế Tân Hiệp: GPHĐ số 506/2016/TNI-GPHĐ cấp ngày 27/03/2021



2 Trịnh Quốc Vinh 2983/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo Quy 
định tại Thông tư liên tịch 
số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của 
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp bác sỹ, 
bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Ysĩ NV.TYT Tân Hiệp

3 Bùi Thị Gấm 0002656/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo Quy 
định tại Thông tư liên tịch 
số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của 
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp bác sỹ, 
bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

YS NV.TYT Tân Hiệp

QĐ 879/QĐ-
SYT về bổ 
sung phạm vi 
hành nghề 
tham gia sơ 
cấp cứu ban 
đầu, khám 
bệnh, chữa 
bệnh thông 
thường theo 
TTLT số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV

4 Nguyễn Thị Bảy 0752/TNI-CCHND

Buôn bán dược liệu, thuốc 
đông y  thuốc từ dược liệu; 
Đại lý bán vacxin sinh 
phẩm y tế; Chủ quầy thuốc; 
Chủ đại lý bán thuốc của 
doanh nghiệp; người quản 
lý tủ thuốc trạm y tế

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

DSTH, NV.TYT Tân Hiệp

5 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 0001929/TNI-CCHN Kỹ thuật thông thường về 
sản phụ khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

NHS NV.TYT Tân Hiệp



1 Nguyễn Thị Biên 0001366/TNI-CCHN

Quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ Phó.TYT Tân Hội

QĐ 1803/QĐ-
SYT về bổ 
sung phạm vi 
hành nghề 
tham gia sơ 
cấp cứu ban 
đầu, khám 
bệnh, chữa 
bệnh thông 
thường theo 
TTLT số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV

2 Nguyễn Văn Chiến 2965/TNI-CCHN Dịch vụ tiêm chích thay 
băng

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ NV.TYT Tân Hội

3 Chu Thị Thanh Hoài 3522/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định 
tại TTLT 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
quy định chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 
dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ NV.TYT Tân Hội

4 Đoàn Thị Đức 0936/TNI-CCHND

Buôn bán dược liệu, thuốc 
đông y  thuốc từ dược liệu; 
Đại lý bán vacxin sinh 
phẩm y tế; Chủ quầy thuốc; 
Chủ đại lý bán thuốc của 
doanh nghiệp; người quản 
lý tủ thuốc trạm y tế

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Dược sĩ trung học NV.TYT Tân Hội

6. Trạm Y tế Tân Hội: GPHĐ số 508/2015/TNI-GPHĐ cấp ngày 29/05/2023



5 Hoàng Thị Hà 0001927/TNI-CCHN Kỹ thuật thông thường về 
sản phụ khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Hộ sinh viên NV.TYT Tân Hội

1 Trần Quốc Toàn 3326/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo Quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ Phó.TYT Tân Hưng

QĐ  878/QĐ-
SYT về bổ 
sung phạm vi 
hành nghề 
tham gia sơ 
cấp cứu ban 
đầu, khám 
bệnh, chữa 
bệnh thông 
thường theo 
TTLT số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV

2 Lê Nguyễn Nguyệt Anh 4077/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

BS NV.TYT Tân Hưng

3 Nguyễn Thị Thúy Yến 3619/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định 
tại TTLT 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
quy định chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 
dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ NV.TYT Tân Hưng

7. Trạm Y tế Tân Hưng: GPHĐ số 492/TNI-GPHĐ cấp ngày 30/12/2019



4 Lê Thị Kim Hoa 0002403/TNI-CCHN Dịch vụ tiêm chích thay 
băng

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ NV.TYT Tân Hưng

QĐ 1814/QĐ-
SYT về 
BSPVHN 
khám bệnh 
chữa bệnh nội 
khoa tại TYT 

5 Dương Thị Nhị 0002440/TNI-CCHN Kỹ thuật thông thường về 
sản phụ khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Hộ sinh viên NV.TYT Tân Hưng

6 Võ Thị Khanh 0002404/TNI-CCHN Quy trình kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên NV.TYT Tân Hưng

7 Lương Thị Cúc 0026/CCHND Hành nghề quầy thuốc

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Dược sĩ trung học NV.TYT Tân Hưng

1 Bùi Minh Tuấn 2681/TNI-CCHN Dịch vụ tiêm chích thay 
băng

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Ysĩ Phó.TYT Tân Thành QĐ 1822/QĐ-
SYT BSPVHN 
khám bệnh, 
chữa bệnh nội 
khoa( tại TYT)

8. Trạm Y tế Tân Thành: GPHĐ số 535/TNI-GPHĐ cấp ngày 31/12/2019



2 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 3331/TNI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo Quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Ysĩ NV.TYT Tân Thành

QĐ 3147/QĐ-
SYT về bổ 
sung phạm vi 
hành nghề 
tham gia sơ 
cấp cứu ban 
đầu, khám 
bệnh, chữa 
bệnh thông 
thường theo 
TTLT số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV

3 Lâm Thị Mỹ Nương 0002719/TNI-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 
thông thường về sản phụ 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Hộ sinh viên NV.TYT Tân Thành

4 Trần Thị Thanh Hiền 0002784/TNI-CCHN Quy trình kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

CN. Điều dưỡng NV.TYT Tân Thành

5 Nguyễn Thị Mỹ Dung 0534/TNI-CCHND

Buôn bán dược liệu, thuốc 
đông y  thuốc từ dược liệu; 
Đại lý bán vacxin sinh 
phẩm y tế; Chủ quầy thuốc; 
Chủ đại lý bán thuốc của 
doanh nghiệp; người quản 
lý tủ thuốc trạm y tế

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Dược sĩ trung học NV.TYT Tân Thành



6 Huỳnh Văn Sang 006302/LA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

BS NV.TYT Tân Thành

1 Đặng Văn Bình 0002100/TNI-CCHN Dịch vụ tiêm chích thay 
băng

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ Phó.TYT Thị Trấn

QĐ 1806/QĐ- 
SYT về 
BSPVHN 
khám, chữa 
bệnh nội khoa 
tại TYT

2 Vũ Thị Thu Hà 1109/TNI-CCHND

Buôn bán dược liệu, thuốc 
đông y  thuốc từ dược liệu; 
Đại lý bán vacxin sinh 
phẩm y tế; Chủ quầy thuốc; 
Chủ đại lý bán thuốc của 
doanh nghiệp; người quản 
lý tủ thuốc trạm y tế

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Dược sĩ trung học Phó.TYT Thị Trấn

3 Phan Thị Thanh Tuyền 0001978/TNI-CCHN Kỹ thuật thông thường về 
sản phụ khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Hộ sinh viên NV.TYT Thị Trấn

4 Lê Minh Hòa 0001999/TNI-CCHN Quy trình kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên NV.TYT Thị Trấn

9. Trạm Y tế Thị Trấn: GPHĐ số 533/2015/TNI-GPHĐ cấp ngày 14/03/2023



5 Trần Thanh Hoà 4392/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định 
tại TTLT 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
quy định chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 
dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

YS NV.TYT Thị Trấn



1 Hồ Thị Thanh 000211/TNI-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ Trưởng.TYT Tân Phú

2 Phạm Thị Kim Chi 0002764/TNI-CCHN Dịch vụ tiêm chích thay 
băng

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ NV.TYT Tân Phú QĐ 2639/QĐ-
SYT BSPVHN 
Khám bệnh 
chữa bệnh 
YHCT

3 Huỳnh Thị Mỹ Linh 0892/TNI-CCHND
Quầy thuốc, đại lý thuốc 
của doanh nghiệp, tủ thuốc 
của trạm y tế

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Dược sĩ trung học NV.TYT Tân Phú

4 Phạm Thị Ngọc Bích 0002757/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định 
tại TTLT 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
quy định chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 
dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Ys NV.TYT Tân Phú

5 Lê Huỳnh Như 4624/TNI-CCHN Kỹ thuật thông thường về 
sản phụ khoa Hộ sinh viên NV.TYT Tân Phú

10. Trạm Y tế Tân Phú: GPHĐ số 566/2016/TNI-GPHĐ cấp ngày 30/12/2021



1 Lê Thị Yến Oanh 0002699/TNI-CCHN Kỹ thuật thông thường về 
sản phụ khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Hộ sinh viên Phó.TYT Thạnh Đông

2 Lê Thị Hồng Nhàn 0002708/TNI-CCHN Dịch vụ tiêm chích thay 
băng

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ NV.TYT Thạnh Đông QĐ 487/QĐ-
SYT BSPVHN 
khám bệnh, 
chữa bệnh nội 
khoa( tại TYT)

3 Bùi Thị Minh Phụng 0002650/TNI-CCHN Quy trình kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Điều dưỡng viên NV.TYT Thạnh Đông

4 Phạm Thị Nhớ 3944/TNI-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định 
tại TTLT 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ NV.TYT Thạnh Đông

5 Nguyễn Thị Mỹ Tuyên 1072/TNI-CCHND

Buôn bán dược liệu, thuốc 
đông y  thuốc từ dược liệu; 
Đại lý bán vacxin sinh 
phẩm y tế; Chủ quầy thuốc; 
Chủ đại lý bán thuốc của 
doanh nghiệp; người quản 
lý tủ thuốc trạm y tế

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

DSTH, NV.TYT Tân Hiệp

11. Trạm Y tế Thạnh Đông: GPHĐ số 585/2016/TNI-GPHĐ cấp ngày 23/11/2022



1 Nguyễn Thị Vân 000261/TNI-CCHN Khám, chữa bệnh nội khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Bác sĩ CKI Trưởng.TYT Tân Hà

2 Thái Nguyễn Trung Tín 0002854/TNI-CCHN Dịch vụ tiêm chích thay 
băng

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ NV.TYT Tân Hà

QĐ 503/QĐ-
SYT về bổ 
sung phạm vi 
hành nghề 
tham gia sơ 
cấp cứu ban 
đầu, khám 
bệnh, chữa 
bệnh thông 
thường theo 
TTLT số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV

3 Nguyễn Minh Đăng 1914/CCHN-D-SYT-
TNI Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Dược sĩ đại học NV.TYT Tân Hà

4 Nguyễn Thị Thanh 0002718/TNI-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 
thông thường về sản phụ 
khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Hộ sinh viên NV.TYT Tân Hà

12. Trạm Y tế Tân Hà: GPHĐ số 579/2016/TNI-GPHĐ cấp ngày 30/12/2021



5 Bạch Thoại Mỹ 000209/TNI-GPHN Đa khoa

Toàn thời gian; các ngày 
trong tuần (T2, T3, T4, 
T5, T6); Từ 7h00-
11h30; 13h30-17h00 và 
trực nhật theo lịch làm 
việc, phân công của 
bệnh viện

Y sĩ NV.TYT Tân Hà

DUYỆT SỞ Y TẾ TÂY NINH Tân Châu, Ngày 27 tháng 12 năm 2024
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